
 

  UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

      Số:          /TB-SGTVT                                        Ninh Thuận, ngày      tháng 8 năm 2019 

          

THÔNG BÁO 

CÔNG KHAI GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH DỊP LỄ 02/9/2019 

 

Số 

TT 
Tuyến vận tải Thời gian thực hiện Tên Doanh nghiệp 

Giá vé thực hiện 

(đồng) Tỉ lệ 

tăng 

Giá cước đăng ký 

(đồng) 

Giường 

nằm 

Ghế 

ngồi 

Giường 

nằm 

Ghế 

ngồi 

1 

Thành phố Hồ Chí Minh 

(BX Miền Đông)- Ninh 

Thuận (BX tỉnh Ninh 

Thuận) 

Từ ngày 30/8/2019 

đến hết ngày 

31/8/2019 dương lịch  

Công ty TNHH VIP Thanh Vân 165.000   40% 231.000   

Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Như Quỳnh 170.000   40% 238.000   

Công ty cổ phần ĐT&XD Hoàng Nhân 170.000   40% 238.000   

Công ty TNHH TM & DV VT Thiện Trí T&T 165.000   40% 231.000   

Công ty TNHH Hưng Phú Thịnh Ninh Thuận 175.000   40% 245.000   

Công ty TNHH VT & DV Tân Hoàng Anh 170.000   40% 238.000   

Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 160.000   40% 224.000   

Công ty TNHH TM và VT An Anh Quê Hương 160.000   40% 224.000   

Công ty TNHH TM và VT An Anh Quê Hương 200.000   40% 280.000   

Công ty TNHH TM và VT An Anh Quê Hương 335.000   40% 469.000   

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 170.000  130.000 40% 238.000  182.000 

Công ty TNHH MTV KD & DV Hoàng Anh 165.000   40% 230.000   

2 

Ninh Thuận (BX tỉnh Ninh 

Thuận) - Thành phố Hồ Chí 

Minh (BX Miền Đông) 

Từ ngày 01/9/2019 

đến hết ngày 

02/9/2019 dương lịch 

Công ty TNHH VIP Thanh Vân 165.000   40% 231.000   

Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Như Quỳnh 170.000   40% 238.000   

Công ty cổ phần ĐT&XD Hoàng Nhân 170.000   40% 238.000   

Công ty TNHH TM & DV VT Thiện Trí T&T 165.000   40% 231.000   

Công ty TNHH Hưng Phú Thịnh Ninh Thuận 175.000   40% 245.000   

Công ty TNHH VT & DV Tân Hoàng Anh 170.000   40% 238.000   

Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 160.000   40% 224.000   

         



2 

Ninh Thuận (BX tỉnh Ninh 

Thuận) - Thành phố Hồ Chí 

Minh (BX Miền Đông) 

Từ ngày 01/9/2019 

đến hết ngày 

02/9/2019 dương lịch 

Công ty TNHH TM và VT An Anh Quê Hương 160.000   40% 224.000   

Công ty TNHH TM và VT An Anh Quê Hương 200.000   40% 280.000   

Công ty TNHH TM và VT An Anh Quê Hương 335.000   40% 469.000   

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 170.000  130.000 40% 238.000  182.000 

Công ty TNHH MTV KD & DV Hoàng Anh 165.000   40% 230.000   

3 

Thành phố Hồ Chí Minh 

(BX Miền Đông) - Ninh 

Thuận (BX trung tâm huyện 

Ninh Sơn) 

Từ ngày 30/8/2019 

đến hết ngày 

31/8/2019 dương lịch  

Công ty TNHH TM và VT An Anh Quê Hương 180.000   40% 252.000   

Công ty TNHH TM và VT An Anh Quê Hương 200.000   40% 280.000   

Công ty TNHH TM và VT An Anh Quê Hương 335.000   40% 469.000  

Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 180.000   40% 252.000   

4 

Ninh Thuận (BX trung tâm 

huyện Ninh Sơn) - Thành 

phố Hồ Chí Minh (BX Miền 

Đông) 

Từ ngày 01/9/2019 

đến hết ngày 

02/9/2019 dương lịch  

Công ty TNHH TM và VT An Anh Quê Hương 180.000   40% 252.000   

Công ty TNHH TM và VT An Anh Quê Hương 200.000   40% 280.000   

Công ty TNHH TM và VT An Anh Quê Hương 335.000   40% 469.000  

Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 180.000   40% 252.000   

5 

Thành phố Hồ Chí Minh 

(BX An Sương) - Ninh 

Thuận (BX tỉnh Ninh 

Thuận) 

Từ ngày 30/8/2019 

đến hết ngày 

31/08/2019 dương lịch 

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 200.000   40% 280.000   

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 170.000   40% 238.000   

6 

Ninh Thuận (BX tỉnh Ninh 

Thuận) - Thành phố Hồ Chí 

Minh (BX An Sương)   

Từ ngày 01/9/2019 

đến hết ngày 

02/09/2019 dương lịch 

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 200.000   40% 280.000   

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 170.000   40% 238.000   

7 

Bình Dương (BX Bình 

Dương) - Ninh Thuận (BX 

tỉnh Ninh Thuận) 

Từ ngày 30/8/2019 

đến hết ngày 

31/08/2019 dương lịch 

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 170.000   40% 238.000  

8 

Ninh Thuận (BX tỉnh Ninh 

Thuận) - Bình Dương (BX 

Bình Dương) 

Từ ngày 01/9/2019 

đến hết ngày 

02/09/2019 dương lịch 

Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 170.000   40% 238.000  

9 

Bình Dương (BX Bến Cát) - 

Ninh Thuận (BX trung tâm 

huyện Ninh Sơn) 

Từ ngày 30/8/2019 

đến hết ngày 

31/08/2019 dương lịch 

Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 200.000   40% 280.000  

10 

Ninh Thuận (BX trung tâm 

huyện Ninh Sơn) - Bình 

Dương (BX Bến Cát) 

Từ ngày 01/9/2019 

đến hết ngày 

02/09/2019 dương lịch 

Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 200.000   40% 280.000  



- Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã vận tải khách tuyến cố định niêm yết giá cước của đơn vị mình tại các điểm bán vé./.  

Nơi nhận:                GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh; 

- Tổ kiểm tra liên ngành; 

- Các Bến xe khách (niêm yết); 

- Thanh tra Sở GTVT (kiểm soát); 

- Website Sở GTVT;                

- Các DN, HTX vận tải (thực hiện);             Võ Đức Triều 

- Các DN, HTX vận tải (thực hiện);              

 

 


		ductrieu@ninhthuan.gov.vn
	2019-08-29T16:56:24+0700


		2019-08-30T09:36:39+0700


		2019-08-30T09:37:20+0700


		sogtvt@ninhthuan.gov.vn
	2019-08-30T09:37:41+0700




